	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2903/QĐ-UBND
	Quảng Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ “về kiểm soát thủ tục hành chính”;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1591/TTr-SCT ngày 01 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (có quy trình kèm theo).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao: Giám đốc Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố căn cứ quy trình nội bộ được phê duyệt chỉ đạo việc xây dựng cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh theo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Cục KSTTHC, Văn phòng CP; (báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (báo cáo)
- CT, P1 UBND tỉnh;
- V0, V1, KSTT-4, XD6;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KSTT1.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Thắng
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I











tlc
\



6n TTHC
\



BQ phfn xft lf
Thtri gian
giii quyGt
(ngdy ldm



vi€c)



3 J
p sfra dJ'i, b6 sung Gi6y ph6p sAn xudt



i c6ng nhlm mgc tlich kinh doanh.
7



Bu6c 1
Ti6p nhfn ho
so



B0 pha! hinh chinh
cdng cdp huyQn



Budc 2



ThAm dinh,
trinh ph€
duyQt



- Phdng chuy6n m6n
c6p huyQn
- CC bd ph{n HCC -



Tham gia



Budc 3 Ph6 duv6t
Linh tl4o Phdng
chuyOn m6n cdp huyQn



Budc 4 Tri kOt qui



II



4 I Thri tgc c6p Gi6y chri"ng nh$n sin phim c6ng
nghiQp n6ng th6n tiGu bi6u cip huyQn.



30



Bu6c 1
Tii5p nhfln h6
so



B0 phfln hinh chinh
cdng cdp huyQn



-.Phdng chuyOn m6n
cdp huyQn
- CC b0 phin HCC -



Tham gia



Budc 3
Trinh ph€



duyQt



Lanh d4o Phdng
chuy6n m6n c6p huyQn



Bu6c 4 Ph6 duyQt



LEnh dao UBND c6p



huyQn (ho{c l6nh rl4o
phdng chuy€n m6n
tluo. c [y quy€n)



Bu6c 5 T16 k6t qui T.Tdm phgc vr1 HCC
cdp huyQn



III LINH vTI. c AN ToAN DAP, HO CHUA THOY EIEN (02
TTHC)



5 1 23



Phdng
chuy6n



^tmon cap
huyQn



2



Ghi chri
(thiim



quyen phe
duy10



Phdng
chuyGn
^^mon cap



huyQn



T.T6mphgc vr,r HCC
cap nuy9n



LINH VTI. C C6TVC NGHIEP DIA PHTIONG (OI TTHC)



UBND c6p
huyQn



Budc 2 ThAm dinh



ThAm dfnh, ph6 duyQt phuong rin ring ph6 thi6n
tai cho c6ng trinh vtng h4 du il$p thiy tliQn
thuQc thAm quydn ph6 duyQt cia UBND c6p
huyQn.











al
+



T



6n TTHC



)
P



t,



BQ ph$n xft If
Thni gian
giii quyGt
(ngdy ldm



viQc)



Ghi chri
(t(iim



quyAn phA
duvQ0



\ .\ Budc 1
Ti6p nhfn ho
so



BQ phfln HCC c6p



huyQn



Budc 2



-.Phdng chuydn mdn
cip huyQn
- CC b0 phin HCC -



Tham gia



Bu6c 3 PhC duyQt
Ldnh d4o Phdng
chuy€n mdn cip huyQn



Bu6c 4 Trd k6t qui T.TAm phUc v1t HCC
c6p huyQn



6 2



ThAm d!nh, ph,G duyQt phuong 6n riarg phri vriri
tinh hu6ng kh6n cip h6 chfta thfry tli$n thuQc
thffm quy6n ph6 duyQt cria IJBND c6p huyQn.



23



Phdng
cluYorn



mon cap
huyQn



Budc 1
Ti6p nhfn h6
so



B0phin HCC cdp
huyQn



Buric 2
Thim dinh,
trinh ph6
duyQt



-.Phdng chuy6n m6n
cdp huyQn
- CC b0 ph0n HCC -



Tham gia



Ph€ duyQt
Lanh d4o Phdng
chuyOn mdn cdp huyQn



Bu6c 4 Trd ktit qui T.TAm phgc vU HCC
cdp huyQn



Iv LINH Wc LUII rHONG nlNc HoA TRoNG NUdc (0e
TTHC)



7 I Thfr tgc c6p Gi6y ph6p bin 16 sin ph6m thu6c H 15



Phdng
chuy0n



mon cap
huyQn



Budc I
Ti6p nh{n h6
s0



BO phin HCC c6p
huyQn



Budc 2



ThAm dinh,
trinh ph6
duyQt



-.Phdng chuy€n m6n
cdp huyQn
- CC b0 phin HCC -



Tham gia



Bu6c 3 Ph6 duv6t
Ldnh <I4o Phdng
chuy€n m6n cdp huyQn



ThAm dinh,
trinh phO



duyQt



Bu6c 3



J

















Ghi chri
(thiim



: ,^quyen pne
dty40



BQ ph$n xir lf
Thoi gian
giii quy0t
(ngay ldm



viQc)
ai



0n TTHC



,:..,.'..-



lsE-,, :. .\I



Phdng



"l'vTmon cap
huyQn



158 2
l6t



B0 phfln HCC cAp



huyQn
Budc I



Tii5p nhfln ho
SO



ThAm d!nh,
trinh ph6
duyQt



-.Phdng chuy6n m6n
cdp huyQn
- CC b0 phfln HCC -



Tham gia



BuOc2



Ph6 duv€t
Ldnh tl4o Phdng
chuy€n m6n c6p huyQn



Tri k6t qu6
T.T6m phqc vu HCC
cip huyQn



Budc 4



Phdng
chuyGn



^1.mon cap
huyQn



9 J
Tht tgc c6p sr?a d6i, bO sung Gi6y ph6p bfn 16



sin phim thu6c 16



Ti€p nhin h6
SO



B0 phfln HCC cAp



huyQn
Budc 1



ThAm dinh,
trinh ph€
duyQt



-.Phdng chuydn m6n
cdp huyQn
- CC bO phdn HCC -



Tham gia



Budc 2



Ldnh d4o Phdng
chuy€n m6n cdp huyQn



Budc 3 PhE duyQt



T.Tdm phpc 4r HCC
cdp huyQn



Tri ktlt qui



Phdng
chuyGl



m6n cip
huyQn



7l0 4 Tht tgc cip Gi6y ph6p bin 16 ruqu.



B0 ph|n HCC c6p



huyQn
Bu6c I



Ti0p nhdn h6
SO



ThAm <tinh,



trinh phO



-.Phdng chuyOn m6n
cdp huyQn



Budc2



4



rxi 6% Trd k6t qui T.TAm phuc w HCC
c6p huyQn



\.\



Thri tgc c6p [i Gi6y ph6p b6n 16 sin phim thu6c



Budc 3
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Budc 4











Gn TTHC
I



Q



B0 ph6n xft lf
Thiri gian
gi6i quy6t
(ngay ldm



vi€c)



Ghi chrl
(thiim



quyin ph|
duy€0



\
.. Pr



€\t
duyQt



Bu6c 3 PhC duvdt
Lanh d4o Phdng
chuy6n m6n cdp huyQn



Budc 4 Tri kiit qui T.Tdm phgc u; HCC
cap nuygn



ll 5
Thri tgc c6p sfra d6i, b6 sung Gi6y ph6p brin 16



nrqu.



Phdng
cluyOrn
mon cap



huyQn



Bu6c 1
TirSp nhin h6
so



B0 phln HCC cdp



huyQn



Bufc2
Tham dinh,
trinh ph6
duyQt



Bu6c 3 Ph6 duyQt
Ldnh d4o Phdng
chuy6n m6n cdp huyQn



Bu6c 4 Trd k6t qui T.TAm phuc vu HCC
l.



cap nuye. n



t2 6 Thri tgc c6p bi Gi6y ph6p bin 16 ruqu. 7



Bu6c I
Tiilp nh{n ho
so



B0 ph|n HCC c6p



huyQn



Thdm tlinh,
trinh ph6
duyQt



-.Phdng chuy6n m6n
c6p huyQn
- CC b0 ph0n HCC -



Tham gia



Budc 3 PhC duvdt
LEnh tl4o Phdng
chuyOn mdn cdp huyQn



Bu6c 4 Tri k€t qui T.TAm phqc vu HCC
cip huyQn



r3 7



Thri tuc c6p Gi6y ph6p b6n rugu tieu dtng t4i .
ch6 tr6n tlia birn qufn, huyQn, thi xi, thirnh ph6
thuQc tinh.
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Phdng



"1uv?mon cap
huyQn



5



- CC b0 ph0n HCC -
Tham gia



7



-.Phdng chuy6n m6n
c6p huyQn
- CC b0 ph0n HCC -



Tham gia



Phdng
cluYGrn



mon cap
huyQn



Budc 2











? l.



Thiri gian
giii quy6t
(ngdy ldm



vi€c)



Ghi chtfl
(thiim_: ,-



quyen phe
duve0



B0 ph4n xti lf6n TTHC
G



*.+;!\



+



\\



Tii5p nh{n ho
SO



B0 phfln HCC cAp



huyQn



\ !a\ W
Thdm tlinh,
trinh phd
duyQt



Bu6c2



Ph€ duyQt
LEnh <l4o Phdng
chuy0n m6n c6p huyQn



T.TAm phuc vu HCC
cip huyQn



Bu6c 4 T16 k6t qui



Phdng
chuy6n



mon cap
huyQn



7t4 8



Thri tgc c6p sira tl6i, b6 sung Gi6y ph6p b6n
ruqu ti6u dtng t4i ch6 trGn ilia birn qu$n, huyQn,



thf xi, thinh ph6 thuQc tinh.



B0 ph0n HCC c6p



huyQn
Budc I Tiiip nhfln h6



SO



-.Phong chuy€n m6n
c6p huyQn
- CC b0 phin HCC -



Tham gia



BuOc2
Thdm <Iinh,



trinh ph6
duyQt



Lanh d4o Phdng
^1,cnuyen mon cap nuyen



Budc 3 PhC duyQt



TrA ket que
T.TAm phuc vu HCC
i,



cap nuygn
Bu6c 4



Phdng
cluy6.n



mon cap
huyQn



1515 9



Tht tgc c6p [i Gi6y ph6p bin ruqu tiGu dtng tqi
ch6 trGn tlia birn qu$n, huyQn, thi xn, thirnh ph6
thuQc tinh



BQ phfln HCC c6p



huyQn
Bu6c I



TiCp nhQn h6
SO



ThAm dinh,
trinh ph6
duyQt



- Phdng chuyen m6n
c6p huyQn
- CC b0 phfn HCC -



Tham gia



Bu6c 2



Lanh d4o Phdng
chuy€n m6n cdp huyQn



Budc 3 PhC duyQt



T.TAm phqc q HCC
cdp huyQn



Bu6c 4 Tri ktit qud



6



-.Phdng chuy6n mdn
cdp huyQn
- CC b0 ph0n HCC -



Tham gia



Budc 3











N TTHC



c



BQ ph$n xfr lf
Thoi gian
giii quy6t
(ngdy ldm



vi€c)



Ghi chri
(tliim



quyAn phA
dtty€0



y'ruxruDoANH KHi (03 rrHc)



l6 I Cip ci6y chri,ng nhfn iti didu kiQn cira
hing b:in 16 LPG chai



c l5



Bu6c I B0 ph{n HCC c6p
huyQn



Budc 2 Thdm dinh



-.Phdng chuy6n m6n
cip huyQn
- CC bQ phSn HCC -



Tham gia



Budc 3
Trinh ph€
duyQt



Lflnh tl4o Phdng
chuy€n m6n cAp huy$n



Lanh d4o UBND cAp



huyQn (ho{c linh tt4o
phdng chuy6n m6n
tluo. c ty quy6n)



Budc 5 Trd k6t qu6
T.Tdmphgc vU HCC



c6p huyQn



l7 , 7
UBND c6p



huyQn



Budc I
Titip nhfln hd BQ phin HCC cAp



huyPn



Budc 2 Tharn dinh



-.Phdng chuy€n m6n
cip huyQn
- CC bd ph{n HCC -



Tham gia



Bu6c 3
Trhh ph€



duyQt
Linh tl4o Phdng
chuy6n m6n c6p huyQn



Budc 4 Phd duyQt



LEnh <l4o UBND c6p
huyQn (ho4c l6nh tl4o
phdng chuy€n m6n
tluo. c riy quy6n)



Budc 5 Tri k6t qui T.Tdmphpc vU HCC
cdp huyQn



18 3
Tht tgc cdp tli6u chinh Gi6y chrimg nhfn tlt tlidu
kiQn cr?a hirng brin 16 LPG chai



7
UBND c6p



huyQn



Budc I Ti6p nhin h6
s0



BQ phdn HCC cdp
huyQn



7



UBND c6p
huyQn



Ti6p nhan h6
SO



Budc 4 Ph€ duyQt



Thri tgc c6p lai Gi6y chfng nh{n {It ili6u kiQn
cira hing bin 16 LPG chai



so











STT 6n TTHC BQ ph$n xfr lf
Thoi gian
giii quy6t
(ngdy ldm



viQc)



Ghi chri
(thiim: ,-



quyen phe
duv€0



\ x
\



2 ThAm dinh



-.Phdng chuyEn mdn
c6p huyQn
- CC b0 phin HCC -



Tham gia



Budc 3
Trinh phd
duyQt



Linh il4o Phdng
chuy€n mdn cdp huyQn



Budc 4 PhO duyQt



Linh tlao TIBND cAp



huyQn (ho4c l6nh tl4o
phdng chuy6n m6n
iluo. c ty quy€n)



Budc 5 Tri k6t qui T.Tdm phqc vU HCC
cip huyQn



* Ghi,chi: Hinh thttc nQp hd so: Ce nhan/HQ kinh doanh lga chen I trong 4 hinh
thuc nQp h6 so, nhu sau: (l). Ngp tn{c fiAp: @i Trung tAm PhUc vU hanh chinh c6ng
huyQn; (2). NOp qua dich vU bru chinh cdng ich: Tai cric di6m/phOng giao dich cta Buu
dign trong tod.,n tinh; (il. NAp quo btru phdt: Do ciic <lon v! giao nh{n chuyt5n ph6t; (r',).



N6p quo mqng tqi Website: dichvucong.quangninh.gov.vn.
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Phg lgc 3



Qr BQ CHr QUvfr rHU TUC HANH CHir\rH CAr XA
VI, CHIJC NANG QUAN LV CUA SOCONG THTIONG



n ta*/.N.tgo-UBND ngay /.1 thing 7 ndm 2019 cia |BND tinh)



* Ghi chti: Itinh thtbc nQp hi so: Ca nhen/HQ kinh doanh llra chgn I trong 2 hinh



-_thr?c nQp h6 so, nhu sav (1). Nflp trlrc ti€p: t1i Trung t6m Phqc vU hanh chinh c6ng
hrryQn; (2). NQp qua mqng tqi llebsite: dichvucong.quangninh.gov.vn.



STT Trinh tr5/T0n TTHC BQ phin xfr lj



Thdri
gian



ciai
quy6t



(ngay ldm
viQc)



Ghi chri



ondr
quyen



Pha
duy€t)



I LINH vIJ. C AN TOAN DAP, HO CHI/A THUY EIEN (02 TTHC)



I I
Thfi tgc th6m tlinh, phG duyQt phutrng 6n rfrng phri
thi6n tai gho c6ng trinh vtng h1 du il$p thty iliQn
thuQc th6m quy6n phG duyQt cia UBND cip xi



23
UBND
^-cap xa



Budc
I



Tiiip nh{n h6
so



B0 phdn ti.ep nhfn vi tri k€t quA



m6t cria cdp xi
Budc



2



ThAm dinh,
tdnh ph€
duyQt



- B0 phin chuydn m6n cAp xI
- B0 phin ti€p. nhrin vir tre kCt
qui mQt crla c6p xd - tham gia



Bu6c
3



Ph€ duyQt - Linh dao UBND c6p xa



Budc
4



Tri k6t qui - B0 phan ti6p. nhfn vi ni k6t
qui m$t cria cip xE



2 2



Budc
I



Tilip nh{n h6
so



B0 phin tii5p nhfn vi tri k6t qui
mQt cta c6p x6



Bu6c
2



ThAm ttinh,
trinh ph6



duy0t



- B0 phfln chuy€n m6n cdp xE
- B0 phan ti6p. nhfln ve tre ket
qui m6t cta cAp xE - tham gia



Budc
3



PhC duyQt



Bu6c
4



Tri k€t qui - B0 phin tiiip nh{n vi tri k6t
qui mQt cria cdp xd



1



Th[ tgc th6m dinh, ph6 duyQt phuong dn ring ph6 vdri



tinh hu6ng khAn cip h6 chrira thty iliQn thuQc thAm
quydn ph6 duy$t cta UBND c6p xE



23
UBND
^-cap xa



- Lanh d4o UBND c6p xE

















